








































MODEL: KRX-16SC

Thông số kỹ thuật / Technical Data

Áp suất định mức
 Nominal pressure PN10/PN16

Tiêu chuẩn thiết kế
 Design standard BS5163

Tiêu chuẩn kết nối
Face to face standard BS5163/ EN558-1

Tiêu chuẩn mặt bích
 Flange standard conformity BS5404/ EN1092-2

Tiêu chuẩn kiểm tra
 Tes�ng Standard EN12266-1

Kiểm tra vỏ/Shell test 2.4 Mpa

Kiểm tra niêm phong/ Sealing test 1.76 Mpa

Nhiệt độ làm việc (Tối đa)
Working temperature(max) 120°C

Bộ chuyển đổi
 Switch contact ra�ng DC24V 0.5A

STT/ No Tên bộ phận/ Part name Chất liệu/ Material

1 Thân/Body Duc�le Irron GGG50

2 Cánh/Wedge Duc�le Irron GGG50+EPDM

3 E cu trục van/Stem nut Brass

4 Roong/Gasket EPDM

5 Trục van/Stem SS420

6 Nắp van/Bonnet Duc�le Irron GGG50

7 Ngàm cố định/Gland Duc�le Irron GGG50

8
Kết cấu chân

 Structure leght
Stainless steel

9
Tay quay

 Handwheel
Duc�le Irron GGG50

SIGNAL GATE VALVE
VAN CỔNG TÍN HIỆU  

 Kích thước/Dimension(mm) 
DN L D K H b N-d

50 178 165 125 270 19 4-19

65 190 185 145 300 19 4-19

80 203 200 160 325 19 8-19

100 229 220 180 375 19 8-19

125 254 250 210 420 19 8-19

150 267 285 240 465 19 8-23

200 292 340 295 590 20 12-23

250 330 405 355 720 22 12-28

300 356 460 410 800 24.5 12-28

(*) Thông số kỹ thuật của sản phẩm YDK trong danh mục này có thể bị thay đổi mà không được thông báo trước






